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Giới thiệu về tài liệu

Tài liệu hướng dẫn:“Trường học an toàn” được nhóm cán bộ CTĐ Đức
tại Huế dịch và biên tập lại từ tài liệu “School Safety Manual” (Cẩm nang
Thực hành Trường học an toàn) do UNDP phối hợp với các cơ quan của
Liên Hiệp Quốc (UN-HABITAT, UNESCO), các tổ chức phi chính phủ
(ADPC, CARE, CTĐ Pháp, Action Aid, v.v) và các cơ quan ban ngành
liên quan xây dựng sau cơn bão Nargis ở Myanmar năm 2008. Tài liệu
cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các cán bộ của
Tỉnh hội CTĐ Thừa Thiên Huế và TW Hội CTĐ Việt Nam.
Tài liệu này được sử dụng trong khuôn khổ dự án: “Phòng ngừa thảm họa
dựa vào cộng đồng” do Bộ Ngoại Giao Đức và Hội Chữ Thập đỏ Đức
phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên
Huế. Dự án được thực hiện tại 6 xã/phường: xã Phong Thu, Phong An
(Huyện Phong Điền); xã Thủy Tân, Thủy Thanh (Thị xã Hương Thủy);
Phường Thủy Biều, Hương Sơ (Thành phố Huế).

Tài liệu này được dùng cho các hiệu trưởng, ban giám hiệu và các giáo
viên các trường tiểu học và trung học cơ sở trong vùng dự án. Đây là tài
liệu dùng để tham khảo khi thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thảm
họa tại trường học.

Ngoài ra, đề nghị tham khảo thêm các tài liệu sau trong quá trình thực hiện
 Giới thiệu về PNTH cho học sinh tiểu học - Hội CTĐ Việt Nam

 Giới thiệu về Quản lý rủi ro thảm họa tại cộng đồng - Hội CTĐ Việt Nam

 Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng (VCA) - Sổ tay dành cho
hướng dẫn viên đánh giá VCA Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Hội CTĐ Việt
Nam và Hội Chữ Thập Đỏ Hà Lan, 2010

 Quyết định số 172/2007/NĐ -CP ngày 19-11-2007 của Chính phủ phê duyệt
Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

 Tài liệu hướng dẫn: “Phân tích tình hình, lập kế hoạch ứng phó và phòng
ngừa thảm họa lấy trẻ em làm trung tâm” - Liên minh Quốc tế cứu trợ trẻ
em, Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt trung ương, UBDS-GĐ trẻ em, Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế.
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Bài 1:  GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG HỌC AN TOÀN

1.1. Giới thiệu chung
Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên chịu tác động bởi các loại hiểm họa.
Trong đó, phổ biến và nguy hiểm nhất là các loại hiểm họa tự nhiên như: bão, lũ lụt, sạt lở
đất, giông và sét… Các loại thiên tai này đã tàn phá rất nhiều công trình, gây ra rất nhiều thiệt
hại về tính mạng, tài sản cho người dân và cộng đồng. Và các cơ sở giáo dục như trường học,
các trung tâm giáo dục thường xuyên, v.v . cũng phải hứng chịu các tổn thất nặng nề do thiên
tai.

Xây dựng một môi trường an toàn, tránh khỏi các tác động của thảm họa cho học sinh, giáo
viên và các cán bộ nhà trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần hưởng
ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD-ĐT
phát động.

1.2. “Trường học an toàn” là gì?
Khái niệm “Trường học an toàn” được hiểu là một quá trình nỗ lực để bảo đảm sự an toàn về
thể chất và tinh thần cho học sinh, giáo viên và các cán bộ nhà trường trong bất kỳ thảm họa
nào. Để đảm bảo an toàn cho trường học, cần đảm bảo các điều kiện sau: xây dựng các chính
sách can thiệp; các công trình trong phạm vi nhà trường có thể chống chịu nhiều thảm họa;
nhà trường với sự tham gia của học sinh, giáo viên và các bên liên quan cùng xây dựng và
thực hiện các kế hoạch phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học.

Hình 1: Khung liên kết tạo nên trường học an toàn

Các biện
pháp công

trình
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1.3. Làm thế nào để xây dựng trường học an toàn?
Để trường học an toàn đòi hỏi 3 khía cạnh: xây dựng chính sách, các biện pháp công trình và phi công
trình, các khía cạnh này phải có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Xây dựng chính sách bao gồm: ban hành các quy định,
chính sách từ trung ương đến địa phương như lồng ghép
chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào giáo trình,
trang bị các trang thiết bị ứng phó thảm họa như: thiết bị
phòng cháy chữa cháy, áo phao, hệ thống thông tin liên
lạc và cảnh báo sớm tại trường học và phân bổ kinh phí
cho các hoạt động quản lý rủi ro thảm họa tại trường học.
Xây dựng các chính sách, quy định sẽ giúp đảm bảo tính
phổ quát và liên tục của hoạt động cũng như cung cấp các
cơ sở pháp lý cho các can thiệp công trình và phi công
trình.

Các biện pháp công trình: bao gồm việc nâng cấp hoặc
xây dựng các công trình trường học có thể chống chịu với
nhiều loại hiểm họa. Khuôn viên nhà trường cần có không
gian mở, có các đường dốc trượt cho xe lăn , v.v.

Các biện pháp phi công trình bao gồm : xây dựng các kế
hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại trường học, tập huấn và
xây dựng năng lực cho giáo viên và học sinh về quản lý rủi
ro thảm họa, nâng cao nhận thức về những việc cần làm và
những việc không nên làm trong các thảm họa, tổ chức diễn
tập sơ tán để kiểm tra kế hoạch ứng phó và xác định những
vấn đề cần khắc phục
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8 bước nhằm xây dựng trường học an toàn:


















1.4. Tại sao phải xây dựng trường học an toàn

Trường học an toàn là một yêu cầu quan trọng và cần có trong bất kỳ xã hội nào vì những lý do sau:

(a) Nhóm dễ bị tổn thương : trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thảm họa. Và
trẻ em cũng là tương lai của xã hội, vì thế sự an toàn của trẻ em là tối quan trọng.

(b) Tác nhân thay đổi: trẻ em là những tác nhân thay đổi phù hợp nhất và có thể giúp mang lại
cho xã hội những kiến thức, kỹ năng trong việc ứng phó thảm họa, giảm nhẹ và và phòng
ngừa nói chung.

(c) Thế hệ thứ 3: “Giáo dục cho trẻ em là giáo dục cho thế hệ thứ 3”, các trẻ em được giáo dục sẽ
chia sẻ các kiến thức với cha mẹ của các em và khi các em trở thành cha mẹ các em sẽ chia sẽ
kiến thức này cho con cái.

(d) Trung tâm của cộng đồng: các trường học đặc biệt là các trường ở khu vực nông thôn thường
được sử dụng như là trung tâm của cộng đồng và và nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức
tại trường học.

(e) Cứu trợ/Nơi trú ẩn an toàn: thông thường, các trường học thường là nơi trú ẩn cho cộng đồng
trong suốt thời gian xảy ra thảm họa. Nếu trường học bị hư hại hoặc tàn phá thì sẽ gây khó
khăn cho các hoạt động sơ tán và cứu trợ.

(f) Chương trình giảng dạy : nếu các trường học bị hư hại thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch giảng
dạy và học tập của trường .

Bước 1: Giới thiệu cho giáo viên, học sinh về quản lý rủi ro thảm họa và nâng cao
nhận thức tại trường học

Bước 2: Thành lập Ban Quản lý rủi ro thảm họa tại trường học

Bước 3: Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng tại trường học

Bước 4: Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại trường học

Bước 5: Thành lập các tiểu Ban Quản lý rủi ro thảm họa

Bước 6: Phổ biến và thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại trường học bao
gồm các biện pháp về chính sách, công trình và phi công trình

Bước 8: Đánh giá và cập nhập kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại trường học dựa
vào diễn tập hoặc những thiên tai đã xảy ra.

Bước 7: Tiến hành diễn tập thường xuyên để kiểm tra khả năng ứng phó và xác định
các điểm cần được cải thiện
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(g) Hỗ trợ tâm lý- xã hội: trẻ em là đối tượng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trong thảm họa và
cần được hỗ trợ về mặt tâm lý - xã hội. Mở lại trường học một cách nhanh chóng sau thảm họa
là một việc quan trọng để hỗ trợ cho trẻ em và giúp các em nhanh chóng hòa nhập với bạn bè,
trường lớp.

1.5. Các bên liên quan của “trường học an toàn”
Cần có sự tham gia của các cơ quan, ban ngành liên quan để xây dựng trường học an toàn. Dưới đây là
các bên cần tham gia vào quá trình xây dựng “trường học an toàn”:

 Hiệu trưởng , ban giám hiệu nhà trường
 Các giáo viên
 Các cán bộ khác trong nhà trường
 Phụ huynh học sinh
 Phòng Giáo dục – Đào tạo
 Lãnh đạo chính quyền địa phương
 Học sinh
 Phòng cảnh sát Phòng cháy – chữa cháy
 Công An
 Chữ thập đỏ
 Trạm y tế
 Các tổ chức phi chính phủ
 …..
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BÀI 2: GIỚI THIỆU CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH VỀ QUẢN LÝ THẢM HỌA
VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ QUẢN LÝ THẢM HỌA TẠI TRƯỜNG HỌC

2.1. Tổ chức giới thiệu về quản lý rủi ro thảm họa tại trường học

Cần tổ chức giới thiệu về quản lý rủi ro thảm họa tại trường học. Mục tiêu của hoạt động này
là giúp cho giáo viên, học sinh và các cán bộ nhà trường ý thức được sự cần thiết phải xây
dựng kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại trường học.

Các vấn đề có thể thảo luận trong hoạt động này là:
 Các hiểm họa có thể xảy ra trong và xung quanh trường là gì.
 Các tác động có thể xảy ra của thảm họa đối với trường học .
 Các bước cần thực hiện để giảm nhẹ rủi ro thảm họa tại trường học.
 Những thuận lợi của các biện pháp phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thảm họa.
 Các nguồn lực cần thiết.
 Khả năng hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức cho công tác ứng phó với thảm họa

của nhà trường .
 Nâng cao nhận thức về những việc nên và không nên làm trong thảm họa.

Hiệu trưởng, các giáo viên, học sinh, hội phụ huynh học sinh, các tổ chức đoàn thể, phòng
giáo dục đào tạo và các cơ quan ban ngành liên quan đề cập ở mục 1.5 ở trên nên được mời
tham dự cuộc họp này.
Hoạt động này sẽ giúp cho tất cả các bên liên quan đi đến một sự thống nhất về sự cần thiết
của quản lý rủi ro thảm họa tại trường học.
Trong trường hợp các trường có ít giáo viên và học sinh, các trường gần nhau có thể phối hợp
tổ chức hoạt động này.

2.2. Nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro thảm họa tại trường học

Để làm tốt công tác quản lý rủi ro thảm họa tại trường học, cần
nâng cao nhận thức về những việc nên và không nên làm trong
thảm họa. Nâng cao nhận thức có thể được thực hiện bằng nhiều
cách khác nhau dựa trên những điều kiện và nguồn lực có sẵn tại
địa phương.
Ví dụ:
(a) Tổ chức hội thi vẽ tranh/ áp phích về chủ đề quản lý rủi ro

thảm họa. Sau đó, những bức tranh/ áp phích đẹp sẽ được chọn
để treo lên các bản tin của trường.

(b) Tổ chức các cuộc thi viết văn, hùng biện, đố vui hoặc trò chơi
để nâng cao nhận thức về rủi ro thảm họa.
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(c) Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế về rủi ro thiên
tai (ngày thứ 4 tuần thứ 2 của tháng 10 hàng
năm). Nhà trường có thể tổ chức các hoạt động
nâng cao nhận thức trong ngày này và hoặc
thậm chí có thể tổ chức tuần lễ về an toàn trong
thảm họa.

(d) Các hội thi văn nghệ về những việc nên và
không nên trong thảm họa.

(e) Tổ chức lễ ký cam kết giữa học sinh và giáo
viên để đóng góp cho việc giảm nhẹ rủi ro
thiên tai trong nhà trường và xã hội.

(f) Tổ chức triển lãm tranh, ảnh, bài báo có nội dung về quản lý rủi ro thảm họa nói chung
hoặc một thảm họa cụ thể nào đó.

(g) Tọa đàm hoặc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tại trường học về quản lý rủi ro thảm họa.
Thông qua hội thảo này, các chuyên gia, giáo viên và học sinh có thể chia sẻ những kinh
nghiệm về những thảm họa đã qua, kinh nghiệm ứng phó…

(h) Thành lập các câu lạc bộ về quản lý rủi ro thảm họa nhằm tạo sự quan tâm và nâng cao
nhận thức của học sinh về quản lý rủi ro thảm họa.

(i) Tổ chức những chuyến tham quan dã ngoại cho học sinh đến những các cơ quan, tổ chức
liên quan đến công tác quản lý rủi ro thảm họa (Hội CTĐ, phòng Cảnh sát PCCC, Ban Chỉ
huy PCLB và Tìm kiếm cứu nạn, v.v.) để tạo sự thích thú của học sinh đối với công tác
quản lý rủi ro thảm họa.

(j) Tổ chức các hoạt động cho các em học sinh như viết báo tường, x ây dựng sổ tay về quản
lý rủi ro thảm họa, v.v. để nâng cao nhận thức cho học sinh.
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BÀI 3: THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ THẢM HỌA TẠI TRƯỜNG HỌC

3.1. Thành phần của Ban Quản lý rủi ro thảm họa tại trường học

Quản lý rủi ro thảm họa là hoạt động lâu dài và thường xuyên đòi hỏi sự tham gia của nhiều
bên liên quan. Vì thế, mỗi trường cần thành lập Ban Quản lý rủi ro thảm họa tại trường học.
Trưởng Ban Quản lý có thể là hiệu trưởng hoặc thành viên ban giám hiệu.
Các thành viên Ban Quản lý có thể bao gồm:

 Các giáo viên
 Đại diện hội phụ huynh học sinh
 Đại diện các học sinh các khối, các lớp
 Tình nguyện viên Chữ thập đỏ
 Đại diện của các tổ chức xã hội dân sự

Ban Quản lý rủi ro thảm họa nhà trường có thể bao gồm một số người liên quan trong công
tác phòng ngừa thảm họa như:

 Đại diện Ban Chỉ huy PCLB xã/ phường
 Cán bộ trạm y tế
 Phòng giáo dục huyện/ thành phố
 Người có kinh nghiệm trong quản lý rủi ro thảm họa
 Kỹ sư, bác sĩ, cán bộ trung tâm khí tượng thủy văn nếu có
 …..

3.2. Vai trò và trách nhiệm của Ban Quản lý rủi ro thảm họa tại trường học

Ban Quản lý rủi ro thảm họa tại trường học là đơn vị ch ịu trách nhiệm quản lý rủi ro thảm họa
tại trường, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

 Lập kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại trường
 Thực hiện kế hoạch với sự hỗ trợ của các bên liên quan
 Tổ chức diễn tập với sự hỗ trợ của cán bộ chuyên môn để kiểm tra khả năng

ứng phó với thảm họa tại trường học và xác định những điểm mạnh cần được
phát huy, các điểm yếu cần được khắc phục hoặc cải thiện

 Cập nhật kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa một cách thường xuyên
 Hỗ trợ phòng giáo dục trong việc thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thảm

họa tại trường học.
 Thành lập các tiểu ban trong quản lý rủi ro thảm họa và phân công trách nhiệm
 Triển khai kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa cho học sinh và các bên liên quan

khác.
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Ban Quản lý rủi ro thảm họa nhà trường nên tổ chức các cuộc họp định kỳ để xem xét tiến độ
của việc thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa và đề ra các kế hoạch hành động để ứng
phó và giảm nhẹ rủi ro thảm họa.
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BÀI 4: ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ KHẢ NĂNG TẠI
TRƯỜNG HỌC

4.1. Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của trường học

Mục tiêu của bước này là nhằm xác định các rủi ro hiểm họa mà trường học đang phải đối mặt
và đánh giá những khả năng hiện có để đối phó với thảm họa .

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương có thể bắt đầu bằng việc thu thập thông tin về những tác
động của thảm họa tại trường học và khu vực xung quanh. Thông tin này do Ban Quản lý rủi
ro thảm họa trường học thu thập thông qua việc thảo luận với các bên liên quan và lấy thông
tin từ chính quyền địa phương. Các thông tin về lịch sử thảm họa cũng có thể được thu thập
thông qua các báo cáo từ ban chỉ huy PCLB xã/phường; phòng giáo dục, các ban ngành liên
quan khác ...

Bảng 1: Lịch sử thảm họa – tác động đến trư ờng học và những nơi khác

Tháng/
Năm

Loại
thảm họa

Tác động Tác động tới
trường học

Các thông tin
khác

09/2009 Bão
Ketsana

- Chết 16 người
- Bị thương
- Nhiều nhà tốc mái, và
sập

- Trường học bị
tốc mái
- 01 học sinh bị
chết đuối
- Cơ sở vật chất
bị hư hỏng

Đường đến
trường bị ngập

Cũng có thể có những thảm họa chưa từng xảy ra ở địa phương (sóng thần, động đất, v.v.).
Tuy nhiên nhà trường cũng nên tính tới khả năng xảy ra các thảm họa này để có biện pháp
ứng phó.

Sau khi xác định các hiểm họa, cần tiếp tục xây dựng lịch hiểm họa/thiên tai. Lịch này là cơ
sở để trường lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Ví dụ mùa bão lũ thường xảy ra
từ tháng 09 đến tháng 12 hàng năm, đó là cơ sở để xây dựng và bố trí kế hoạch cho các hoạt
động phòng ngừa thảm thảm họa một cách hợp lý.

Bảng 2: Lịch hiểm họa

Hiểm họa Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bão X X X X
Lũ lụt X X
Sạt lở đất X X

Chuẩn bị kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại trường
Thực hiện kế hoạch với sự hỗ trợ của các bên liên quan
Tổ chức diễn tập sơ tán với sự hỗ trợ của cán bộ chuyên môn để kiểm tra khả
năng ứng phó với thảm họa tại trường học và xác định những điểm mạnh cần
được phát huy, các điểm yếu cần được khắc phục hoặc cải thiện
Cập nhật kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa một cách thường xuyên
Hỗ trợ phòng giáo dục trong việc thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thảm
họa tại trường học.
Thành lập các tiểu ban trong quản lý rủi ro thảm họa và phân công trách
nhiệm
Triển khai kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa cho tất cả các bên liên quan tại
trường học.
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Ngoài ra, các hiểm họa có thể xuất phát từ các điều kiện thực tiễn trong nhà trường . Ví dụ
như:

 Cầu thang hẹp hoặc cầu thang không có tay vịn
 Tình trạng chen chúc, xô đẩy trong giờ giải lao hoặc tan trường
 Khu vui chơi không an toàn
 Cửa thoát hiểm và cửa sổ bị khóa trong suốt thời gian học
 Đường dây diện xung quanh và trong nhà trường
 Kệ sách, tủ đựng tài liệu trong trường quá cao và không được cố định chắc chắn vào

trường
 Các tai nạn có thể có từ các trang thiết bị thể thao
 Khu vực để các chất dễ cháy không an toàn

Các hiểm họa có thể có xung quanh khu vực nhà trường là:
 Đường dây điện hoặc trạm biến áp
 Những cây cao và nhiều nhánh
 Đường cao tốc hoặc tàu hỏa
 Sông, hồ, ao, đập…
 Các nhà máy công nghiệp, hóa chất
 Các giếng, hố không được bảo vệ, che đậy
 Các chất nổ, bom, mìn từ thời chiến tranh để lại

Các trường học có kết cấu an toàn là điều quan trọng để có thể ứng phó với các loại thảm họa.
Vì thế việc đánh giá độ an toàn trong kết cấu tạ i trường học là điều cần thiết.

4.2. Đánh giá khả năng

Sau khi phân tích các rủi ro, các trường sẽ tiến hành đánh giá khả năng của trường. Các khả
năng có thể bao gồm:

 Có một số trang thiết bị y tế cơ bản (sơ cấp cứu)
 Có bao cát, bình cứu hỏa, dụng cụ cứu hỏa…
 Có hệ thống điện thoại để liên lạc
 Có hệ thống loa phóng thanh/ âm ly, micro
 Trường có một số khu nhà kiên cố có thể là nơi trú ẩn an toàn khi có bão hoặc lũ lụt
 Có radio hoặc TV để theo dõi tình hình bão lụt và các thông tin cảnh báo sớm
 Có một số giáo viên và học sinh được tập huấn về sơ cấp cứu
 Trường có hệ thống chuông/ trống trường để cảnh báo khi có nguy hiểm xảy ra
 Gần trường có một số địa điểm có thể làm nơi sơ tán học sinh, giáo viên (trụ sở

UBND xã, trạm y tế, nhà thờ, chùa, v.v.)
 Có một số giáo viên và học sinh biết bơi để có thể hỗ trợ cho việc cứu đuối
 Một số khả năng khác có thể có trong nhà trường hoặc khu vực lân cận có thể huy

động như: thuyền cứu hộ, dây thừng, áo phao, phao cứu sinh…
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BÀI 5: LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THẢM HỌA TẠI TRƯỜNG HỌC

5.1. Nội dung của kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại trường học

Mục tiêu của Kế hoạch Quản lý rủi ro thảm họa tại trường học là dựa trên kết quả đánh giá
tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng để xác định các giải pháp ứng phó và giảm nhẹ rủi ro
thảm họa tại trường học. Kế hoạch này giúp nhà trường và các bên liên quan có sự thống nhất
chung và tránh sự trùng lắp hoặc lúng túng trong việc thực hiện các hoạt động phòng ngừa và
ứng phó thảm họa. Ban Quản lý rủi ro thảm họa trường học sẽ có trách nhiệm xây dựng kế
hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại trường học với sự hỗ trợ của những bên liên quan.

Kế hoạch Quản lý rủi ro thảm họa tại trường học cần đơn giản và dễ hiểu. Kế hoạch phải được
xây dựng dựa trên kết quả đánh giá khả năng và tình trạng dễ bị tổn thương tại trường học.

Kế hoạch có thể bao gồm các nội dung sau:

 Giới thiệu về trường
 Kết quả đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng của trường học
 Danh sách cách thành viên trong Ban Quản lý rủi ro thảm họa và thông tin liên lạc của

các thành viên trong các tiểu ban
 Vai trò và trách nhiệm của ban và các tiểu ban
 Kế hoạch tập huấn cho các tiểu Ban Quản lý rủi ro thảm họa
 Kế hoạch diễn tập sơ tán tại trường
 Những việc nên làm và không nên làm trong các thảm họa
 Thông tin liên lạc của các bên liên quan như: UBND xã, phường; hội phụ huynh học

sinh, trạm y tế, phòng giáo dục – đào tạo, v.v.
 Bản đồ trường học và cộng đồng

Để dễ theo dõi, các hoạt động trong kế hoạch của trường có thể trình bày dưới dạng bảng biểu
như sau:

Bảng kế hoạch hành động

Hiểm
họa

Giai
đoạn

Hoạt động Thời gian Người thực
hiện

Nguồn lực/
vật dụng

cần có

Bão

Trước - Tập huấn về sơ cấp cứu
cho học sinh

- Chuẩn bị bao cát, dây
thừng
- Chặt cành cây cao gần
trong khuôn viên trường

-Tháng
08

-Tháng
08
-Khi
nghe tin

-Tiểu ban
sơ cấp
cứu
-Tiểu
ban CBS
-Tiểu ban
an ninh

-Hội CTĐ
Tỉnh

-Rựa,
thang, mũ
bảo hộ
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- Diễn tập

bão

Tháng
09

Ban quản
lý

Trong - Thông báo cho học sinh
nghỉ học
-…..

Sau - Dọn dẹp vệ sinh trường,
lớp
- Mở lại lớp học

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường mà có thể bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi nội
dung kế hoạch cho phù hợp.

5.2. Bản đồ trường học

Bản đồ trường học là một nội dung cơ bản cần có trong kế hoạch và cần có các thông tin phân
tích chi tiết về tình hình tại trường học. Bản đồ này do giáo viên xây dựng và sau đó chia sẻ
cho học sinh trong trường. Có thể vẽ 02 bản đồ tại trường học :

Bản đồ thứ nhất tại trường học phải thể hiện được các thông tin sau:
 Vị trí các lớp học, phòng giáo viên, thư viện, nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm, nơi cất

giữ các thiết bị ứng phó (hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cứu hỏa, túi sơ cứu…).
 Những nơi an toàn nhất có thể sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp.
 Những nơi an toàn trong và ngoài trường nơi có thể sử dụng để sơ tán học sinh .
 Bản đồ lớp học và thứ tự sơ tán các lớp, trong đó các lớp gần cửa thoát hiểm có thể sơ

tán trước, các lớp ở vị trí xa hơn có thể sơ tán sau.

Bản đồ thứ hai tại trường học bao gồm các thông tin về khu vực xung quanh nhà trường. Ban
Quản lý rủi ro thảm họa trường, hội phụ huynh học sinh và lãnh đạo địa phương có thể phối
hợp để vẽ bản đồ này. Bản đồ này bao gồm:

 Đặc điểm địa lý của khu vực xung quanh nhà trường: sông, hồ, đồi, vùng trũng, bờ
biển…

 Các trục giao thông (đường, cầu cống, thuyền, đường xe lửa…) các tuyến đường sơ
tán, những nơi an toàn và nơi trú ẩn.

 Các công trình công cộng: bưu điện, công an, trạm y tế, trụ sở UBND phường, đền,
chùa…

Cách các bước tiến hành vẽ bản đồ
 Xác định hướng trên bản đồ
 Đánh dấu vị trí nhà trường để bắt đầu vẽ bản đồ
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 Chỉ ra cộng đồng (thôn/ tổ dân phố) gần nhất, và những con đường nối nhà trường với
cộng đồng (thôn/ tổ dân phố) đó. Chỉ ra khoảng cách giữa nhà trường và cộng đồng.

 Vẽ các trục đường giao thông chính từ trường đến các khu dân cư (thôn/ tổ dân phố)
 Vẽ các công trình công cộng gần khu vực trường học … (tham khảo bảng dưới)
 Xác định khoảng cách và vẽ khu vực bờ biển, đồi núi, con sông, hồ ở khu vực gần nhà

trường
 Đánh dấu hoặc khoanh vùng trên bản đồ bất kì hiểm họa nào có thể gây tổn thất về

người và của, hoặc có thể gây tổn thất nếu kết hợp với những hiểm họa được xác định
trong hoạt động trước đó. Ví dụ: khu vực bị thường bị ngập lụt, khu vực bị ảnh hưởng
bão, sạt lở đất, khu vực có bom mìn, khu vực đường ray xe lửa không có  gác chắn…
Và xem xem nhà trường có nằm trong khu vực hiểm họa không

 Đánh dấu những khu vực người khuyết tật dễ bị nguy hiểm trên đường tới trường
 Vẽ những khu vực trẻ em gái dễ bị nguy hiểm trên đường tới trường

Bảng sau có thể dùng để tham khảo khi vẽ các thông tin về công trình công cộng và hiểm họa
trong bản đồ:

Nhà trường nằm gần hoặc liền kề: Có Không
Sông, suối, ao hồ, kênh rạch
Khu vực sạt lở ven sông, ven biển
Khu vực hay xảy ra sạt lở đất từ đồi/ núi
Bãi rác hoặc các khu vực có các chất ô nhiễm khác
Khu chứa các vật liệu dễ cháy (cây xăng, đại lí gas, sơn...):
Khu bệnh viện
Khu nhà dễ sập
Đồn công an hoặc khu vực quân sự
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Đường ray
Khu vực nghi có bom, vật liệu nổ
Khu vực sân bay
Khu chăn nuôi gia súc/khu nông trại
Khu công nghiệp
Đê điều

Lưu ý:
 Khi hoàn thiện bản đồ, đề nghị mọi người xác định những hiểm họa nào theo thứ tự  từ

nghiêm trọng nhất.
 Lập một danh mục trên giấy khổ lớn. Đề nghị mọi người thống nhất những hiểm họa

mà theo họ là nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng thứ hai...cho đến khi tất cả các hiểm
họa đều được sắp xếp ưu tiên về mức độ nghiêm trọng.

Bản đồ có thể được treo ở nhiều nơi như ở bảng tin của trường. Nơi mà mọi người có thể nhìn
thấy được những khu vực nguy hiểm, nơi thoát hiểm gần nhất và lộ trình sơ tán. Lộ trình sơ
tán và lối thoát hiểm cũng nên được xác định bằng ký hiệu mũi tên màu đỏ. Lộ trình dự phòng
ở khu vực gần nhất của điểm sơ tán đến cũng nên được vẽ trong bản đồ .
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BÀI 6: THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN QUẢN LÝ THẢM HỌA VÀ XÂY DỰNG
NĂNG LỰC VỀ QUẢN LÝ THẢM HỌA

6.1. Các tiểu Ban Quản lý rủi ro thảm họa

Ban Quản lý rủi ro thảm họa chịu trách thực hiện các kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại
trường học bảo đảm cho một trường học an toàn.
Ban Quản lý rủi ro thảm họa nên thành lập các tiểu ban để giúp cho việc thực hiện kế hoạch
quản lý rủi ro thảm họa đạt hiệu quả cao hơn. Tất cả các tiểu ban sẽ phối hợp với nhau thông
qua sự điều phối của Ban Quản Lý.
Các tiểu ban có thể bao gồm:

 Tiểu ban cảnh báo sớm
 Tiểu ban sơ tán
 Tiểu ban tìm kiếm và cứu hộ
 Tiểu ban sơ cấp cứu
 Tiểu ban an ninh
 Tiểu ban nâng cao nhận thức

Lưu ý:
 Số lượng thành viên trong các tiểu ban có thể linh hoạt tùy vào khả năng và yêu cầu cụ

thể
 Các tiểu ban nên bao gồm giáo viên và học sinh, giáo viên là người đứng đầu các tiểu

ban này
 Mỗi tiểu ban có thể có từ 04- 07 người
 Nếu số lượng giáo viên và học sinh của trường hạn chế, một số tiểu ban có thể gộp lại

với nhau.

6.2. Thành lập các tiểu Ban Quản lý rủi ro thảm họa tại trường học

Các tiểu Ban Quản lý rủi ro thảm họa hoạt động dưới sự hướng dẫn của Ban Quản lý rủi ro
thảm họa tại trường học. Bản đồ tổ chức của Ban Quản Lý như sau:
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Ban Quản lý rủi ro thảm họa nên tổ chức họp ít nhất 3 lần trong một năm để chuẩn bị và thực
hiện các hoạt động nâng cao nhận thức, diễn tập sơ tán cũng như cập nhật thường xuyên kế
hoạch quản lý rủi ro thảm họa. Ngoài ra nên có có cuộc họp với những bên liên quan ít nhất
một năm một lần để chuẩn bị cho hoạt động diễn tập sơ tán hàng năm cùng với cộng đồng.
Vào đầu năm học, nên đưa các hoạt động phòng ngừa thảm họa vào kế hoạch chung của
trường.

6.3. Vai trò và trách nhiệm của các tiểu ban

Tiểu ban cảnh báo sớm

Giai đoạn Vai trò và trách nhiệm
Trước thảm họa - Nghe thông tin dự báo thời tiết trên đài, tivi hoặc đọc thông tin trên báo

- Giáo dục cho học sinh các cách cảnh báo trong thảm họa (ví dụ: cảnh
báo bằng chuông/ hồi trống/ thông báo qua loa phóng thanh)
- Bảo đảm sự hoạt động của các thiết bị cảnh báo sớm (chuông báo, trống
trường, loa phát thanh..), nếu được thì in/ phô tô các hướng dẫn cảnh báo
thành tài liệu
- Bảo đảm có ít nhất 02 thành vi ên trực để đưa ra các cảnh báo khi có yêu
cầu
- Sử dụng bảng tin của trường để đưa thông tin về cảnh báo sớm
- Giữ liên lạc với chính quyền địa phương và các biên liên quan trong
quản lý rủi ro thảm họa (Ban Chỉ huy PCLB xã, phường, trạm y tế, v.v.)

Trong thảm họa - Đưa ra các cảnh báo theo quy định
- Sử dụng hệ thống cảnh báo sẵn có tại trường (chuông, trống, loa phóng
thanh) để truyền thông tin
- Thông báo cho tiểu ban an ninh kiểm tra và mở tất cả các cửa thoát
hiểm

Giáo viên
Phòng

GD - ĐT
Phụ

huynh

Các bên
liên quan

Lãnh đạo
địa phương

Ban Quản lý rủi ro
thảm họa trường

Tiểu ban
sơ cấp cứu

Tiểu ban
Cảnh báo sớm

Tiểu ban
sơ tán

Tiểu ban
an ninh

Tiểu ban
Nâng cao nhận thức

Tiểu ban
Tìm kiếm – cứu hộ
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- Tắt nguồn điện nếu cần
Sau thảm họa - Kiểm tra xem có học sinh, giáo viên, hay các cán bộ khác của nhà

trường nào cần giúp đỡ không
- Hỗ trợ nhà trường thông báo cho phụ huynh các em học sinh hoặc
người thân của các giáo viên, cán bộ nhà trường bị ảnh hưởng
- Yêu cầu tất cả mọi người cảnh giác khả năng thảm họa xảy ra thêm một
lần nữa

Tiểu ban sơ tán

Giai đoạn Vai trò và nhiệm vụ
Trước thảm họa - Nắm vững các tín hiệu cảnh báo

- Bảo đảm lộ trình sơ tán đã được xác định rõ
- Bảo đảm c ác cửa thoát hiểm đều mở và không có cản trở/ vật cản gì
trên đường thoát hiểm
- Nắm số lượng học sinh tất cả các lớp
- Bảo đảm cho học sinh không bị hoảng sợ khi có thảm họa
- Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tốt nhất cho những tình huống có thể xảy ra
- Tổ chức và thực hành diễn tập sơ tán cùng với các tiểu ban khác tron g
Ban Quản lý

Trong thảm họa - Bảo đảm học sinh sơ tán một cách có trật tự
- Kiểm tra để đảm bảo tất cả các học sinh đã ra khỏi lớp trong trường hợp
sơ tán
- Xác định các học sinh cần được ưu tiên hỗ trợ khi sơ tán
- Giúp học sinh duy trì sự trật tự trong quá trình sơ tán
- Phản ứng kịp thời trong mọi tình huống
- Tùy vào loại thảm họa mà yêu cầu học sinh đứng ở nơi ít nguy hiểm
nhất như: góc lớp học, dưới gầm bàn, tránh xa những ổ điện…

Sau thảm họa - Kiểm tra xem có ai cần được hỗ trợ để tiếp tục sơ tán không
- Hỗ trợ tiểu ban tìm kiếm, cứu hộ nếu cần thiết

Tiểu ban tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn

Giai đoạn Vai trò và nhiệm vụ
Trước thảm họa -Tập huấn cho các thành viên về kỹ năng cơ bản tìm kiếm, cứu hộ cứu

nạn
- Xây dựng bản đồ chi tiết của trường học bao gồm các thông tin như: lối
thoát hiểm, cầu thang, cửa sổ được ký hiệu một cách rõ ràng
- Kiểm tra xem trường hiện có các phương tiện đi lại/ vận chuyển (xe
máy, xe ô tô, v.v.) nào để có thể di chuyển người bị thương khi cần thiết
- Bảo đảm hệ thống chữa cháy trong tình trạng tốt  (nếu có)
- Bảo đảm có sẵn các bao cát để gia cố mái nhà của các khu nhà ở trường
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khi cần thiết
- Bảo đảm có các cửa thoát hiểm ở tất cả các lớp học
- Quan sát hướng gió để có thể phản ứng kịp thờ i khi có hỏa hoạn hoặc rò
rỉ khí ga

Trong thảm họa - Ngồi thấp, hai tay che đầu khi có dấu hiệu của các vật nặng rơi (do bão,
lốc, hay động đất)
- Nếu ở bên ngoài thì tránh xa các tòa nhà, cây cối, trụ điện, v.v.
- Hỗ trợ các học sinh trong trường hợp cần thiết
- Hỗ trợ tiểu ban sơ tán

Sau thảm họa - Kiểm tra các phòng học và toàn bộ trường học
- Thông báo địa điểm của người bị thương cho Tiểu ban sơ cứu
- Báo cáo các thiệt hại (nếu có) cho Ban Quản lý rủi ro thảm họa nhà
trường

Tiểu ban sơ cấp cứu

Giai đoạn Vai trò và nhiệm vụ
Trước thảm họa - Để túi sơ cứu ở nơi thuận tiện và dễ lấy

- Kiểm tra định kỳ thành phần và hạn sử dụng các vật dụng có trong túi
sơ cứu
- Tham gia tập huấn về sơ cấp cứu
- Tìm kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị liên quan trong việc nâng
cao nhận thức cho học sinh về sơ cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp
như: tai nạn điện, giông, sét, ngộ độc thực phẩm, rắn cắn, rò rỉ khí ga,
động đất…
- Tuyên truyền thông tin về sức khỏe, vệ sinh, dịch bệnh… cho học sinh

Trong thảm họa - Nhanh chóng tập hợp các thành viên trong tiểu ban để phân công nhiệm
vụ
- Sơ cấp cứu cho những người bị thương (nếu có)
- Cung cấp nước uống, thực phẩm cho nạn nhân khi có yêu cầu
- Trong trường hợp có nạn nhân bị chảy máu nhiều, hoặc gãy xương thì
băng bó tạm thời, cố định bằng nẹp và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất
nếu có thể
- Không lạm dụng việc cho thuốc nếu không hiểu rõ tác dụng của thuốc
và tình trạng của nạn nhân

Sau thảm họa - Hỗ trợ đưa những người bị thương đến cơ sở y tế
- Hỗ trợ tâm lý- xã hội cho học sinh (nếu cần)
- Kêu gọi sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc chính quyền địa phương
trong những những trường hợp khẩn cấp (tùy thuộc vào mức độ nghiêm
trọng của tình hình)
- Hỗ trợ Ban Quản lý rủi ro thảm họa trường thông báo cho phụ huynh
học sinh/ thân nhân những người bị thương
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* Các thành viên trong tiểu ban sơ cấp cứu phải được tập huấn/ thực hành thường xuyên về sơ
cấp cứu.

Tiểu ban an ninh

Giai đoạn Vai trò và nhiệm vụ
Trước thảm họa - Xác định điểm tập trung để sơ tán tùy vào loại hiểm họa. Ví dụ: khi có

lụt thì sơ tán lên tầng 2 , bão thì tập trung ở tầng 1, v.v.
- Bảo đảm lộ trình sơ tán an toàn và các điểm sơ tán đã sẵn sàng sử dụng
- Bảo đảm cầu thang và hành lang không có chướng ngại vật nào
- Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh biết nơi tập trung khi cần sơ tán

Trong thảm họa - Hướng dẫn học sinh rời chỗ ngồi, di chuyển đến điểm tập trung và sơ
tán theo lộ trình đã được hướng dẫn trước.
- Bảo đảm an toàn, tránh tình trạng sợ hãi, hoảng loạn trong suốt quá
trình sơ tán
- Hỗ trợ cho tiểu ban sơ tán

Sau thảm họa - Kiểm tra sĩ số tại các điểm tập trung để bảo đảm tất cả mọi người đã
được sơ tán
- Hỗ trợ tiểu ban sơ cấp cứu và tiểu ban tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn

Tiểu ban tuyên truyền nâng cao nhận thức

Giai đoạn Vai trò và nhiệm vụ
Trước thảm họa - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý rủi

ro thảm họa
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hùng biện, hội thi vẽ tranh, trò chơi và
các hoạt động ngoại khóa khác về chủ đề quản lý rủi ro thảm họa
- Dán thông tin về những việc nên làm và không nên làm trong thảm họa
lên bảng tin của trường và những nơi dễ quan sát
- Thành lập câu lạc bộ quản lý rủi ro thảm họa tại trường
- Thu thập các tranh ảnh, bài báo về quản lý rủi ro thảm họa và dán lên
bảng tin của trường
- Theo dõi các việc tổ chức ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Trong thảm họa - Hỗ trợ các tiểu ban khác trong quá trình hoạt động

Sau thảm họa - Hỗ trợ các tiểu ban và Ban Quản lý rủi ro thảm họa
- Đúc kết các bài học kinh nghiệm về các thảm họa ở đã qua và xây dựng
những biện pháp để nâng cao khả năng phòng ngừa và ứng phó thảm họa
tại trường.
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Tập huấn cho Ban Quản Lý và các tiểu ban

Các tiểu Ban Quản lý rủi ro thảm họa cần được tập huấn về chuyên môn và vai trò, trách
nhiệm của họ. Ví dụ: sơ tán, sơ cấp cứu, cảnh báo sớm, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn ... Các thành
viên nên được thực hành thường xuyên để duy trì những kỹ n ăng cần thiết. Và diễn tập là một
trong những hoạt động cơ bản cần được duy trì thường xuyên tại trường học .
Nhà trường cần có kế hoạch cụ thể cho các đợt tập huấn, bố trí các các nguồn lực cần thiết.
Nhà trường có thể kêu gọi sự hỗ trợ từ các đơn vị chuyên môn (Hội CTĐ, Phòng cảnh sát
PCCC,  trạm y tế, phòng giáo dục, Ban Chỉ huy PCLB, v.v.) hoặc các tổ chức phi chính phủ.
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BÀI 7: PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THẢM HỌA

Ban Quản lý rủi ro thảm họa trường học cần phổ biến kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa đến
toàn thể giáo viên, học sinh trong nhà trường. Kế hoạch này có thể được phổ biến thông qua
các buổi chào cờ, sinh hoạt tập thể. Kế hoạch Quản lý rủi ro thảm họa của trường cũng nên
dán lên bảng tin của trường.

Kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa nên được phổ biến vào đầu mỗi năm h ọc, kỳ học, để cách
học sinh có thể biết được kế hoạch, đặc biệt là quy trình sơ tán và những nội dung khác trong
kế hoạch.
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BÀI 8: DIỄN TẬP

Diễn tập nên được tiến hành ít nhất là một năm một lần. Một số diễn tập có thể thực hiện sau
khi đã thông báo trước cho học sinh và giáo viên, nhưng một số diễn tập cũng nên thưc hiện
một cách bất ngờ để kiểm tra khả năng ứng phó của các tiểu ban và học sinh, giáo viên trong
trường hợp thảm họa bất ngờ xảy ra. Sau mỗi lần diễn tập sơ tán, Ban Quản lý rủi ro thảm họa
nhà trường nên tổ chức một cuộc họp để đánh giá diễn tập. Các ý kiến đánh giá là cơ sở để
hoàn thiện kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa của nhà trường.

Khi diễn tập cần chuẩn bị:
 Bản đồ sơ tán. Bản đồ này bao gồm thông tin về vị trí các lớp học, khuôn viên trường

và khu vực xung quanh trường và các chỉ dẫn sơ tán (bằng mũi tên đỏ) . Bản đồ này có
thể treo ở bên ngoài các lớp học hoặc những nơi mà mọi người dễ nhìn thấy.

 Ban Quản lý rủi ro thảm họa và các tiểu ban cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch Quản lý rủi
ro thảm họa và bảo đảm rằng tất cả mọi người hiểu hết các nội dung trong kế hoạch.

 Tiểu ban Cảnh báo sớm nên quy định cách cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp (dùng
loa, chuông, v.v.) và đảm bảo mọi người hiểu cách cảnh báo này.

 Tiểu ban sơ tán phải xác định điểm tập trung và lộ trình sơ tán tùy theo từng loại thảm
họa.

 Tất cả giáo viên và học sinh cần biết được họ phải làm gì khi nghe cảnh báo thảm họa.
 Phụ huynh học sinh cũng cần được nâng cao nhận thức quy trình sơ tán, giúp họ

không cản trở việc sơ tán tại trường học.
 Nên mời chính quyền địa phương và các bên liên quan (Hội CTĐ, Trạm y tế, …) tham

dự diễn tập sơ tán
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Lưu ý:
 Bảo đảm rằng tất cả học sinh trong các học phòng đều được sơ tán
 Tất cả tất cả học sinh trong các lớp đứng thành hàng và bảo đảm tr ật tự tại nơi

tập trung. Tất cả học sinh không được chạy, quay lại lớp hoặc la hét để tránh
gây hoang mang, lo lắng cho các học sinh khác.

 Trong trường hợp trong lớp có học sinh không tự đi được (bị thương hoặc học
sinh khuyết tật), giáo viên cần yêu cầu các học sinh khác giúp bạn ra khỏi lớp
và đi sơ tán

 Giáo viên là người cuối cùng rời khỏi phòng và sẽ đi cùng với học sinh
 Giáo viên điểm danh học sinh tại điểm tập trung. Nếu thiếu học sinh nào thì

cần thông báo cho Ban giám hiệu nhà trường và T iểu ban Tìm kiếm cứu nạn.
 Hiệu trưởng là người cuối cùng rời khỏi điểm tập trung. Và nên khóa tất cả các

tài sản có giá trị trước khi sơ tán.
 Trong trường hợp sơ tán ra khỏi khuôn viên trường, nên kêu gọi sự hỗ trợ của

lực lượng công an, đội xung kích.. để bảo đảm việc sơ tán học sinh đặc biệt là
qua đường an toàn.

 Đánh giá diễn tập và điều chỉnh kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa của trường
sau diễn tập.

Trong trường hợp kịch bản sơ tán có những trường hợp khẩn cấp, cần bảo đảm các
bước sau:

1. Tiểu ban Cảnh báo sớm nhanh chóng thông báo cho giáo viên và học sinh ngay
khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

2. Kiểm soát tình huống thực tế bằng cách sử dụng những nguồn lực có sẵn.
3. Đồng thời, tiến hành sơ tấn theo sự hướng dẫn của Tiểu ban Sơ tán.
4. Tiểu ban Tìm kiếm cứu nạn tiến hành điểm danh và tìm kiếm những người bị

lạc.
5. Tiểu ban Sơ cấp cứu tiến hành sơ cứu cho nạn nhân tại chỗ, hoặc tại điểm sơ

cứu đã được xác định trước.
6. Sau khi sơ cứu nạn nhân cần đượ c đưa đến trung tâm y tế gần nhất nếu có thể

và cần thiết.
7. Ban Quản Lý xử lý các tình huống một cách bình tĩnh. Học sinh cũng cần bình

tĩnh dưới sự quản lý của các giáo viên.
8. Thảo luận với các bên liên quan về các biện pháp giảm nhẹ rủi ro của trường

học trong tương lai
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Điểm tập trung
(khu vực mở)

……
……

Lớp 1 A Lớp 1B Lớp 1C

Ghi chú: H = học sinh; G = Giáo viên

Bảng 2: Sơ đồ trình tự sơ tán
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Các bước cơ bản trong sơ tán
Bước 1: Nghe chuông cảnh báo và giáo viên và lớp trưởng di chuyển theo hướng ra cửa lớp.
Bước 2: Sơ tán ra khỏi phòng học theo thứ tự

2a. Sơ tán học sinh trước
2b. Lớp gần lối ra nhất sẽ di chuyển trước
2c. Hàng gần cửa nhất sẽ di chuyển trước
2d. Giáo viên sẽ là người cuối cùng rời khỏi lớp học sau khi tất cả các học sinh đã ra
khỏi lớp

Bước 3: Các lớp tiếp theo sẽ di chuyển theo thứ tự
Bước 4:  Sau khi di chuyển các lớp sẽ đến điểm tập trung đã được xác định trước. Quy trình
này cũng theo thứ tự khi di chuyển ra khỏi phòng học.
Bước 5: Điểm danh để bảo đảm tất cả mọi người đã được sơ tán
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BÀI 9: ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THẢM HỌA

Cần tiến hành đánh giá và cập nhật kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa tại trường học định kỳ.
Thời gian đánh giá và cập nhật kế hoạch tốt nhất cho các trường là vào khoảng tháng 9 hàng
năm, khi bắt đầu năm học mới . Kế hoạch này sau khi cập nhật cần phổ biến cho học sinh và
thông qua diễn tập sơ tán, các buổi thảo luận hoặc trên bảng tin của trường.

Ban Quản lý rủi ro thảm họa có trách nhiệm cập nhật kế hoạch này.

Để bảo đảm tính hiệu quả của kế hoạch, cần trả lời các câu hỏi sau :

1. Trường đã có Ban Quản lý rủi ro thảm họa chưa? Nếu có Ban đã mời học sinh và
phụ huynh học sinh tham gia là thành viên của Ban chưa?

2. Các thành viên trong Ban đã được thông báo về vai trò và nhiệm vụ của họ trong
ban chưa?

3. Trường đã lập danh sách các thành viên trong Ban với các thông tin liên lạc và các
nguồn lực có sẵn tại trường chưa?

4. Trường đã tổ chức tập huấn cho các thành viên trong Ban Quản Lý và các Tiểu
ban chưa?

5. Đã có sự phối hợp giữa Ban Quản Lý của trường với các bên liên quan trong quản
lý rủi ro thảm họa tại địa phương chưa ? Sự phối hợp đó thể đư ợc đánh giá như thế
nào?

6. Trường đã xây dựng và phân phát tài liệu về kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa
chưa? Kế hoạch này đã được Ban Quản Lý và các Tiểu ban kiểm tra chưa?

7. Đã sắp xếp lịch cho các cuộc họp dịnh kỳ, kế hoạch diễn tập sơ tán và các hoạt
động nâng cao nhận thức chưa?
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PHỤ LỤC 1: BẢNG ĐÁNH GIÁ NHANH CÁC CHỈ SỐ CỦA TRƯỜNG HỌC AN
TOÀN

Nội dung Có Chưa
Chuẩn bị Kế hoạch Quản lý rủi ro thảm họa X
Thành lập Ban Quản lý rủi ro thảm họa tại trường
Đã thành lập các Tiểu Ban Quản lý rủi ro thảm họa
Tổ chức diễn tập theo định kỳ X
Cập nhật Kế hoạch Quản lý rủi ro thảm họa theo định kỳ
Phổ biến Kế hoạch Quản lý rủi ro thảm họa cho tất cả học sinh và
các bên liên quan
Xác định lộ trình sơ tán và lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp
Nâng cao nhận thức về những việc nên và không nên trong các thảm
họa
Trang bị các trang thiết bị như: túi sơ cứu, bao cát
Danh sách liên lạc của cá nhân, tổ chức quan trọng trong Quản lý rủi
ro thảm họa
Lồng ghép chương trình Quản lý rủi ro thảm họa trong chương trình
giảng dạy của trường
Bảo đảm an toàn cho công trình trường học
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Tài liệu được xây dựng trong khuôn khổ dự án Phòng ngừa thảm họa dựa
vào cộng đồng do Bộ Ngoại giao Đức và Hội Chữ thập đỏ Đức tài trợ thông
qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam


